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1 12D15801021366 Nguyễn Thanh Thống 10/02/1990 Nam 2.07 Trung bình KT12D01

2 13D15801020656 Nguyễn Hoàng Mỹ 30/12/1995 Nữ 3.24 Giỏi     KT13D02

3 13D15802010154 Nguyễn Minh Cảnh 26/01/1994 Nam 2.51 Khá XD13D04

4 13D15802010741 Lê Trung Lãm 24/03/1995 Nam 2.63 Khá XD13D12

5 13D15802010719 Trương Đại Lợi 14/06/1995 Nam 2.21 Trung bình XD13D07

6 13D15802010003 Huỳnh Duy Tân 10/04/1995 Nam 2.03 Trung bình XD13D01

7 13D15802010609 Nguyễn Văn Trọng 06/10/1994 Nam 2.01 Trung bình XD13D08

8 14D15802050647 Nguyễn Hồng Quý 29/09/1996 Nam 2.61 Khá GT14D01

9 14D15803020652 Võ Thụy Minh Anh 18/12/1996 Nữ 2.46 Trung bình DT14D01

10 14D15803020653 Nguyễn Bùi Trâm Anh 16/07/1996 Nữ 2.87 Khá DT14D01

11 14D15803020654 Hồng Ngọc Bảo Châu 02/08/1996 Nữ 3.63 Xuất sắc DT14D01

12 14D15803020656 Trương Quốc Dũng 30/05/1993 Nam 3.09 Khá DT14D01

13 14D15803020658 Ngô Hoàng Thái Duy 20/08/1996 Nam 3.15 Khá DT14D01

14 14D15803020659 Cao Minh Duy 22/04/1996 Nam 2.69 Khá DT14D01

15 14D15803020655 Trương Thị Quế Dương 15/04/1995 Nữ 3.11 Khá DT14D01

16 14D15803020649 Huỳnh Cao Đại 31/01/1996 Nam 2.92 Khá DT14D01

17 14D15803020650 Huỳnh Gia Đạo 04/03/1996 Nam 3.17 Khá DT14D01

18 14D15803020663 Cao Trương Nhu Giang 24/09/1996 Nữ 3.23 Giỏi     DT14D01

19 14D15803020664 Phạm Hoàng Giang 04/07/1996 Nam 3.21 Giỏi     DT14D01

20 14D15803020662 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 12/07/1996 Nữ 3.66 Xuất sắc DT14D01

21 14D15803020667 Lê Ngọc Lan Hảo 20/04/1996 Nữ 3.65 Xuất sắc DT14D01

22 14D15803020668 Đặng Nhật Hảo 16/02/1996 Nam 2.77 Khá DT14D01

23 14D15803020666 Nguyễn Lê Ngọc Hân 02/11/1996 Nữ 2.98 Khá DT14D01

24 14D15803020670 Hoàng Thị Thu Hiền 06/12/1996 Nữ 2.65 Khá DT14D01

25 14D15803020673 Khưu Hoàng Huy 30/11/1996 Nam 3.19 Khá DT14D01

26 14D15803020671 Nguyễn Thúy Huỳnh 29/09/1996 Nữ 3.11 Khá DT14D01

27 14D15803020672 Vương Nguyễn Trần Huỳnh 03/02/1996 Nam 3.37 Giỏi     DT14D01

28 14D15803020679 Dương Trung Kiên 10/10/1996 Nam 2.75 Khá DT14D01

29 14D15803020677 Trần Mạnh Khang 04/07/1996 Nam 2.76 Khá DT14D01

30 14D15803020674 Nguyễn Đỗ Phương Khánh 14/02/1996 Nữ 2.89 Khá DT14D01

31 14D15803020675 Lê Quang Duy Khánh 19/09/1996 Nam 3.59 Giỏi     DT14D01
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32 14D15803020676 Nguyễn Lê Minh Khương 11/09/1996 Nữ 2.3 Trung bình DT14D01

33 14D15803020681 Nguyễn Nhứt Linh 05/09/1996 Nam 3.75 Xuất sắc DT14D01

34 14D15803020682 Văn Thị Trúc Linh 09/12/1996 Nữ 3.42 Giỏi     DT14D01

35 14D15803020684 Lê Nguyễn Uy Long 19/05/1995 Nam 2.81 Khá DT14D01

36 14D15803020685 Nguyễn Quốc Minh 27/02/1996 Nam 2.28 Trung bình DT14D01

37 14D15803020689 Huỳnh Phi Ngọc 08/08/1996 Nữ 3.05 Khá DT14D01

38 14D15803020691 Nguyễn Phúc Nhả 25/10/1996 Nam 3.27 Giỏi     DT14D01

39 14D15803020693 Lê Thị Nhí 16/08/1994 Nữ 3.12 Khá DT14D01

40 14D15803020692 Trần Thị Thuỳ Nhung 14/10/1996 Nữ 3.25 Giỏi     DT14D01

41 14D15803020695 Phạm Minh Phú 25/08/1996 Nam 2.31 Trung bình DT14D01

42 14D15803020697 Hà Lê Hương Sen 05/04/1996 Nữ 2.97 Khá DT14D01

43 14D15803020698 Nguyễn Văn Tài 06/02/1995 Nam 2.83 Khá DT14D01

44 14D15803020701 Võ Đức Thành 06/10/1996 Nam 2.61 Khá DT14D01

45 14D15803020702 Võ Thị Minh Thảo 10/06/1996 Nữ 3.05 Khá DT14D01

46 14D15803020703 Phan Thị Hồng Thắm 19/11/1996 Nữ 2.93 Khá DT14D01

47 14D15803020704 Nguyễn Thị Thanh Thiệp 20/03/1996 Nữ 2.56 Khá DT14D01

48 14D15803020708 Trần Ngọc Lê Thuận 16/03/1996 Nam 2.68 Khá DT14D01

49 14D15803020705 Trần Thị Minh Thùy 09/11/1996 Nữ 3.69 Xuất sắc DT14D01

50 14D15803020707 Nguyễn Thị Lệ Thủy 24/10/1996 Nữ 2.59 Khá DT14D01

51 14D15803020699 Thiệu Anh Thư 10/05/1996 Nữ 3.46 Giỏi     DT14D01

52 14D15803020700 Nguyễn Thị Việt Thư 21/08/1996 Nữ 3 Khá DT14D01

53 14D15803020709 Phan Trương Thị Ngọc Trăm 01/05/1996 Nữ 2.71 Khá DT14D01

54 14D15803020711 Nguyễn Thị Thúy Uyên 01/04/1996 Nữ 3 Khá DT14D01

55 14D15803020712 Nguyễn Thị Tường Vi 05/02/1996 Nữ 2.73 Khá DT14D01

56 14D15803020714 Nguyễn Thanh Việt 20/03/1996 Nam 2.67 Khá DT14D01

57 14D15803020715 Nguyễn Thị Yến Xuân 06/07/1996 Nữ 2.95 Khá DT14D01

   Vĩnh Long, ngày 13 tháng 05 năm 2019
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